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        Yên Dũng, ngày  28  tháng  8  năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Giá thu dịch vụ tiêm vắc xin tại TTYT Bắc Ninh số 1 

 

Căn cứ Công văn số 137/TTYT-TCKT ngày 11 tháng 8 năm 2025 của TTYT Bắc 

Ninh số 1 về việc kê khai giá thu dịch vụ vắc xin tại Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1; 

Căn cứ quyết định số 233/QĐ-TTYT ngày 28 tháng 08 năm 2025 về việc ban 

hành giá thu dịch vụ tiêm vắc xin tại Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1. 

   Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 thông báo giá thu dịch vụ tiêm vắc xin tại Trung 

tâm Y tế Bắc Ninh số 1 thực hiện từ ngày 28/08/2025 (Chi tiết theo biểu đính kèm). 

Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 trân trọng thông báo! 

  

Nơi nhận: 
- ĐU/BGĐ; 

- Các khoa/phòng/TYT; 

- Website Trung tâm; 

- Lưu: VT, TCKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Đặng Hữu Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BẢNG GIÁ THU DỊCH VỤ TIÊM VẮC XIN  

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ BẮC NINH SỐ 1 

 
(Theo Thông báo số        /TB-TTYT ngày 28/08/2025 của Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1) 

 

    Đvt: đồng 

STT  Phòng bệnh  Tên Vacxin  
 Nước sản 

xuất   
Giá thu  

1 Phòng ung thư cổ tử cung  Gardasil 4 Mỹ 
            

1.693.000  

2 Phòng ung thư cổ tử cung  Gardasil 9 Mỹ 
            

2.864.000  

3 Phòng Sởi - Quai bị - Rubella MMR - Ấn Ân Độ 
               

198.000  

4 Phòng Sởi - Quai bị - Rubella MMR - Mỹ Mỹ 
               

270.000  

5 Phòng thủy đậu  Varivax Mỹ 
               

991.000  

7 

Phòng viêm phổi, viêm màng não, 

viêm tai giữa, nhiễm khuẩn huyết 

do phế cầu  

Synflorix Bỉ 
               

944.000  

8 Phòng tiêu chảy cấp do Rota virus Rotarix Bỉ 
               

798.000  

9 Phòng tiêu chảy cấp do Rota virus RotaTeq Mỹ 
               

616.000  

11 
Phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, 

bại liệt, viêm gan B, Hib 
Infanrix Hexa Bỉ 

               

982.000  

12 
Phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, 

bại liệt, viêm gan B, Hib 
Hexaxim Pháp 

               

983.000  

13 Phòng dại Verorab Pháp 
               

324.000  

14 Phòng dại Abhayrab Ân Độ 
               

233.000  

15 Huyết thanh kháng dại  
Huyết thanh kháng dại 

tinh chế 
Việt Nam 

               

457.000  

16 Phòng cúm mùa  Vaxigrip tetra Pháp 
               

310.000  



17 Phòng cúm mùa  Influvax Pháp 
               

321.000  

18 Phòng cúm mùa  GCFLu Hàn Quốc 
               

295.000  

19 Huyết thanh kháng uốn ván 
Huyết thanh kháng độc 

tố uốn ván 
Việt Nam 

                 

47.000  

20 Phòng viêm gan B 
Heberbiovac 

20mcg/1ml 
Cuba 

               

118.000  

21 Phòng viêm gan B Gene - Hbvax Cuba 
               

102.000  

22 

Phòng các bệnh phế cầu khuẩn 

xâm lấn gây nguy hiểm cho trẻ em 

và người lớn như viêm phổi, viêm 

màng não, nhiễm khuẩn huyết 

(nhiễm trùng máu), viêm tai giữa 

cấp tính 

Prevenar 13 Bỉ 
            

1.217.000  

23 Phòng viêm não Nhật Bản Imojev Pháp 
               

727.000  

24  Phòng ngừa bệnh lao BCG Việt Nam 
               

107.000  

25 
Phòng viêm màng não do mô cầu 

BC 
Mengoc BC Cuba 

               

223.000  

26 

Phòng bệnh xâm lấn do 

N.meningitidis (vi khuẩn não mô 

cầu) các nhóm huyết thanh A, C, 

Y, W-135  

Menactra Mỹ 
            

1.220.000  

27 
Phòng ngừa virus gây bệnh viêm 

gan siêu vi A 
Avaxim Pháp 

               

511.000  

28 Phòng ngừa bệnh viêm gan A Havax Việt Nam 
               

155.000  

29 
Phòng hai bệnh viêm gan A và 

viêm gan B 
Twinrix Bỉ 

               

548.000  

 

Ghi chú:  

- Thời gian thực hiện kể từ ngày 28/08/2025. 

- Bảng giá thu dịch vụ tiêm vắc xin được công khai tại các khoa/phòng/trạm y tế 

và công bố trên Website của Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1.  
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